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DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 12/2024 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD CAD  BAHT 

1.  Quý Cha DCCT Thái Lan 0    2.000 01/12/2024 

2.  Đoàn Thái Lan Thái Lan 2.000.000     01/12/2024 

3.  Lê Đức Tuấn và Diệu Thúy  Chuyển khoản 10.000.000     02/12/2024 

4.  Trần Hoàng – Thu Thảo  1.000.000     02/12/2024 

5.  Cha Giacôbê Đỗ Bá Công (Cô Tuyền) Cha Hồng giữ 0 1.000    02/12/2024 

6.  Quý Cha Nhà Hưu Dưỡng Tòa Giám Mục Huế 7.400.000     03/12/2024 

7.  Phan Thị Tú Trinh (chuyển khoản) Huế 1.000.000     07/12/2024 

8.  Lê Thị Thanh Tịnh (chuyển khoản)  500.000     07/12/2024 

9.  Gđ. Bùi Trần Hiếu Trung  500.000     07/12/2024 

10.  Một ân nhân  500.000     07/12/2024 

11.  Chị Maria Kiều Thị Thắng Đoàn Hà Nội 5.000.000     08/12/2024 

12.  Đào Xuân Lượng và Kim Anh Mỹ 0 200    08/12/2024 

13.  Nguyễn Thị Thắng Cửa Sót 2.000.000     08/12/2024 

14.  Một ân nhân (chuyển khoản)  200.000     09/12/2024 

15.  Gđ. Ông Nguyễn Khắc Dương Canada 0   2.000  09/12/2024 

16.  Vũ Thùy Dung  1.000.000     12/12/2024 

17.  Một ân nhân  200.000     12/12/2024 

18.  Cô Lucia  5.000.000     12/12/2024 

19.  Một ân nhân  0 100    12/12/2024 

20.  Một ân nhân Hàn Quốc 0 200    12/12/2024 

21.  Đoàn Hàn Quốc (Cố Kim) Hàn Quốc 0 800    12/12/2024 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 12/2024 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR SGD 

22.  Một ân nhân Ẩn danh 10.000.000     12/12/2024 

23.  Giuse Nguyễn Minh Hải Chung cư Ngô Thì Nhậm 500.000     13/12/2024 

24.  Một ân nhân  1.000.000     13/12/2024 

25.  Một ân nhân (một ghế nhỏ) 1.000.000     13/12/2024 

26.  G.Baotixita Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000     13/12/2024 

27.  Phương Linh – Thái Học Gia Kiệm, Đồng Nai 10.000.000     13/12/2024 

28.  Vc/ Nguyễn Thái Học Thái Phiên, Huế 5.000.000     13/12/2024 

29.  Một gia đình  500.000     13/12/2024 

30.  Một ân nhân  2.000.000     13/12/2024 

31.  Một ân nhân  1.000.000     13/12/2024 

32.  Gia đình Công Luyện  500.000     13/12/2024 

33.  Vinh Sơn Trần Bình Minh Sài Gòn 500.000     13/12/2024 

34.  Một ân nhân Gia Kiệm, Đồng Nai 20.000.000     14/12/2024 

35.  Gia đình Khôi – Trang (chuyển khoản)  5.000.000     14/12/2024 

36.  Đỗ Văn Chiến (chuyển khoản)  50.000     14/12/2024 

37.  Maria Nguyễn Thị Nhung Long Biên, Hà Nội 2.000.000     14/12/2024 

38.  Maria Nguyễn Thị Nga Hà Nội 1.000.000     14/12/2024 

39.  ÔB. Trần Ngọc Thuận Mỹ 0 300    16/12/2024 

40.  Tôn Nữ Trâm Anh Sài Gòn 500.000     16/12/2024 

41.  Một ân nhân  2.000.000     16/12/2024 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 12/2024 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR SGD 

42.  Một ân nhân  3.500.000     16/12/2024 

43.  Minh Dang  0 100    16/12/2024 

44.  Maria Nguyễn Thị Hồng Liên  500.000     16/12/2024 

45.  Maria Huyền – Gioakim Liên Sài Gòn 1.000.000     16/12/2024 

46.  Vincente Trần Duy Lãm Sài Gòn 1.000.000     16/12/2024 

47.  Maria Nguyễn Xuân Hồng Duyên Sài Gòn 1.000.000     16/12/2024 

48.  Vc/ Ngọc Hiền – Thúy Hằng Gx. Bình Thượng,  Hố Nai (chuyển khoản) 100.000.000     17/12/2024 

49.  Nguyễn Huyền Vy (Chuyển khoản) 300.000     17/12/2024 

50.  Một ân nhân  (chuyển khoản) 500.000     18/12/2024 

51.  Một ân nhân  200.000     19/12/2024 

52.  Huỳnh Hải Sài Gòn 1.000.000     19/12/2024 

53.  Một ân nhân  500.000     19/12/2024 

54.  Maria Vũ Thị Mỹ Phụng Đồng Nai 500.000     19/12/2024 

55.  Phan Hoàng Phi  500.000     20/12/2024 

56.  Ngô Thị Ngọc Vân Huế 500.000     21/12/2024 

57.  Phạm Văn Tuyền  500.000     22/12/2024 

58.  Một ân nhân  230.000     22/12/2024 

59.  Ôb. Phạm Văn Sai  500.000     22/12/2024 

60.  Một ân nhân  0   200  22/12/2024 

61.  Một ân nhân  2.000.000     22/12/2024 

62.  Một ân nhân  1.000     22/12/2024 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 12/2024 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR SGD 

63.  Nguyễn Trọng Tài – Nguyễn Thị An Sài Gòn (5 ghế nhỏ) 5.000.000     25/12/2024 

64.  Phạm Bích Đào Bạc Liêu 10.000.000     26/12/2024 

65.  Huỳnh Kim Diên Bạc Liêu 5.000.000     26/12/2024 

66.  Phạm Văn Bình Bạc Liêu 1.000.000     26/12/2024 

67.  Hồ Thị Thu Bạc Liêu 1.000.000     26/12/2024 

68.  Phạm Thu Nga Bạc Liêu 1.000.000     26/12/2024 

69.  Nguyễn Lê Mỹ Ái Sài Gòn 1.000.000     26/12/2024 

70.  Trần Phạm Anh Thư Sài Gòn 200.000     26/12/2024 

71.  Nguyễn Thị Hoa Mỹ (Đức Tổng giao Cha Hồng giữ) 50.000.000 100    27/12/2024 

72.  Một ân nhân  Long An (Cha Hồng giữ) 410.900.000 5.540    27/12/2024 

73.  Một ân nhân (Chuyển khoản) 9.000.000     28/12/2024 

74.  Một ân nhân  1.000.000     28/12/2024 

75.  Một ân nhân Mỹ (Qua Cha Niên) 14.400.000     30/12/2024 

76.  Đào Thị Liên Hà Nội 100.000     30/12/2024 

77.  Anna Nguyễn Thị Kim Liên  4.000.000     30/12/2024 

78.  Pet Manalo  0 50    30/12/2024 

79.  Một ân nhân  0 100    30/12/2024 

80.  Nguyễn Thị Kim Ngân  1.000.000     30/12/2024 

81.  Gia đình Sơn Phước Úc 2.000.000     30/12/2024 

 

 

 

 

mailto:trungtamhanhhuonglavang@gmail.com


5 

 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 

      Hải Phú – Hải Lăng – Quảng Trị – Việt Nam 

Email: trungtamhanhhuonglavang@gmail.com 

          Sđt Lm. Thường vụ - 0905.393.707 
 

DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 12/2024 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR  CAD  BAHT 

82.  Gia đình Trung Giang  3.000.000      30/12/2024 

83.  Nguyễn Thị Kim Tuyền  1.000.000      30/12/2024 

84.  Nguyễn Thị Dung Hà Nội (chuyển khoản) 5.000.000      31/12/2024 

85.  Peter Dinh Mỹ  100     31/12/2024 

86.  Một gia đình    400    31/12/2024 

87.  Kiên – Tuấn – Anh Dương   500     31/12/2024 

88.  Hoàng – Phượng   300     31/12/2024 

89.  Cúc - Pháp   200     31/12/2024 

90.  Phạm Mạnh Quân   100     31/12/2024 

91.  Ngô Minh Thuận   100     31/12/2024 

92.  Paul Kha Duc Dinh   100     31/12/2024 

93.  Một ân nhân (Chuyển khoản) 500.000      31/12/2024 

94.  Gia đình Lâm Tiến Dũng Lâm Đồng  500     31/12/2024 

 

TỔNG CỘNG: 740.181.000 10.390 400  200 2.000   2.000  

 

La Vang, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

     Ban Thường Vụ TTHH La Vang 

 

 

 

        

       Lm. Phaolô Trần Văn Quang 
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